
BIỂU SO SÁNH 

Mức thu phí, mức tỷ lệ % để lại cho tổ chức thu phí tại dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử 

dụng phí đăng ký biện pháp bảo đảm và cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang với quy định hiện hành tại Nghị quyết số Nghị quyết số 29/2023/NQ-HĐND và 

Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐND, Thông tư số 61/2023/TT-BTC và tỉnh Thái Nguyên  
 

TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Dự thảo 

Nghị quyết 

Quy định hiện hành  

Thông tư số 

61/2023/TT-

BTC 

Thái Nguyên 

(Nghị quyết số 

31/2025/NQ-

HĐND) 

So sánh giữa dự thảo 

Nghị quyết với mức 

thu hiện hành, 

Thông tư số 

61/2023/TT-BTC và 

tỉnh Thái Nguyên 

Nghị quyết số 

22/2024/NĐ-HĐND 

ngày 26/12/2024 của 

HĐND tỉnh Tuyên 

Quang 

Nghị quyết số 

29/2023/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2023 của 

HĐND tỉnh 

Tuyên Quang 

1 Phí đăng ký giao dịch bảo đảm     

a) 

Đăng ký biện pháp bảo 

đảm bằng quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với 

đất 

Nghìn 

đồng/hồ 

sơ 

80 80 

 

 

80 80 80 

Bằng mức thu tại Nghị 

quyết số 22/2024/NĐ-

HĐND, Nghị quyết số 

29/2023/NQ-HĐND và 

Thông tư số 

61/2023/TT-BTC và tỉnh 

Thái Nguyên 

b) 

Đăng ký thay đổi nội 

dung biện pháp bảo đảm 

đã đăng ký 

Nghìn 

đồng/hồ 

sơ 

60 60 

 

60 60 60 

Bằng mức thu tại Nghị 

quyết số 22/2024/NĐ-

HĐND, Nghị quyết số 

29/2023/NQ-HĐND và 

Thông tư số 

61/2023/TT-BTC và tỉnh 

Thái Nguyên 

c) 
Đăng ký thông báo xử lý 

tài sản bảo đảm 

Nghìn 

đồng/hồ 

sơ 

30 30 

30 

30 30 

d) 
Đăng ký thay đổi thông 

báo xử lý tài sản bảo đảm 

Nghìn 

đồng/hồ 

sơ 

30 30 

 

30 30 30 

đ) 
Xoá đăng ký giao dịch 

bảo đảm  

Nghìn 

đồng/hồ 

sơ 

20 20 

 

20 20 20 



2 

 

TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Dự thảo 

Nghị quyết 

Quy định hiện hành  

Thông tư số 

61/2023/TT-

BTC 

Thái Nguyên 

(Nghị quyết số 

31/2025/NQ-

HĐND) 

So sánh giữa dự thảo 

Nghị quyết với mức 

thu hiện hành, 

Thông tư số 

61/2023/TT-BTC và 

tỉnh Thái Nguyên 

Nghị quyết số 

22/2024/NĐ-HĐND 

ngày 26/12/2024 của 

HĐND tỉnh Tuyên 

Quang 

Nghị quyết số 

29/2023/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2023 của 

HĐND tỉnh 

Tuyên Quang 

e) 
Xóa đăng ký thông báo 

xử lý tài sản bảo đảm 

Nghìn 

đồng/hồ 

sơ 

20 20 

 

20 20 20 

2 

Phí cung cấp thông tin về 

giao dịch bảo đảm bằng 

quyền sử dụng đất, tài 

sản gắn liền với đất 

Nghìn 

đồng/hồ 

sơ 

30 30 

 
 

30 30 30 

3 
Tỷ lệ % để lại cho tổ 

chức thu phí 
% 90 90 

       

 

 
 

 

85 85 80 

- Bằng mức để lại 

so với Nghị quyết 

số 22/2024/NĐ-

HĐND; 

- Tăng 05% so với 

Nghị quyết số 

29/2023/NQ-

HĐND, Thông tư 

số 61/2023/TT-

BTC; 

- Tăng 10% so với 

tỉnh Thái Nguyên 
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